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	Nội dung
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	I. Đọc- hiểu: 
Ngữ liệu: Ca dao
	- Nhận diện Thể loại VB đặc điểm. 
- Phát hiện từ ghép.
	- Biện pháp tu từ, tác dụng.
- Ý nghĩa câu ca dao.
- Hiểu tình cảm tác giả.
	- Trình bày ý kiến về vấn đề...
	 
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm: 2,0
10%
	Số câu: 2
Số điểm: 2,5

12,5%
	Số câu: 1
Số điểm: 1,5

7,5%
	
	Số câu: 5
Số điểm: 6,0
Tỉ lệ %: 30

	II. Viết
Văn tự sự
	
	
	
	Viết một bài văn kể chuyện
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 14,0

70%
	Số câu: 1
Số điểm: 14,0

Tỉ lệ %: 70

	Tổng số câu
Tổng điểm
Phần %
	Số câu: 2
Số điểm: 2,0
10%
	Số câu: 2
Số điểm: 2,5

12,5%
	Số câu: 1
Số điểm: 1,5

7,5%
	Số câu: 1
Số điểm: 14,0
70%
	Số câu: 6
Số điểm: 20
100%




